
DANH MỤC 01 
Nghị quyết quy phạm pháp luật đăng ký ban hành trong năm 2020 

 

 

STT Tên gọi Căn cứ ban hành 
Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Sự cần thiết ban 
hành 

Mục 
đích, 
quan 
điểm 
xây 

dựng 

Đối tượng, 
phạm vi 

Nội dung 
Thời 
gian 
trình 

Nguồn lực 
thực hiện 

Loại Nghị 
quyết 

Quy 
định 
chi 
tiết 

Đặc 
thù 

1 Nghị quyết 
về chính sách 
hỗ trợ lãi suất 
đối với hộ gia 

đình đồng 
bào dân tộc 
thiểu số tại 
chỗ trên địa 
bàn tỉnh Đăk 

Nông giai 
đoạn 2021-

2025. 

 

Nghị quyết mang tính chất 
đặc thù theo quy định tại 

khoản 4 Điều 27 Luật Ban 
hành văn bản QPPL năm 

2015 và Điều 30 Luật 
Ngân sách nhà nước ngày 
25/6/2015 (HĐND tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 
43/2014/NQ-HĐND, ngày 

18 tháng 12 năm 2014) 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 

sách đặc thù); 
+ Giao Ban Dân tộc thực 

hiện theo quy trình (từ 
Điều 112 đến Điều 115) để 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định theo Điều 116 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 

 

Ban Dân 
tộc tỉnh 

Chính sách hỗ trợ 
lãi suất đối với hộ 
gia đình đồng bào 
dân tộc thiểu số 
tại chỗ trên địa 
bàn tỉnh Đắk 

Nông, nhằm phục 
vụ nông nghiệp 
và các dịch vụ 

nông nghiệp nông 
thôn. 

 

 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Đối tượng: 
Hộ gia đình 

đồng bào 
dân tộc 

thiểu số tại 
chỗ trên địa 

bàn tỉnh 
Đắk Nông, 
khi vay vốn 

tại các 
Ngân hàng 
thương mại 
trên địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông được 
ngân sách 
tỉnh hỗ trợ 

lãi suất. 

Phạm vi: 

Hỗ trợ lãi 
suất đối 
với hộ 

đồng bào 
dân tộc 
thiểu số 
tại chỗ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Đắk Nông 
khi vay 

vốn tại các 
Ngân 
hàng 

thương 
mại trên 
địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông 

 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Ngân sách 
tỉnh 

 X 
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2015. Chính sách 
hỗ trợ lãi 
suất áp 

dụng đối 
với các hộ 
đồng bào 
DTTS tại 

chỗ vay vốn 
sử dụng vào 

các mục 
đích: Phục 
vụ nông 

nghiệp và 
các dịch vụ 

nông 
nghiệp 

nông thôn. 

2 
Nghị quyết 

thay thế Nghị 
quyết số 

18/2013/NQ-
HĐND ngày 

19/7/2013 
của HĐND 
tỉnh về việc 
Quy định 

chính sách ưu 
tiên, chế độ 

ưu đãi đối với 
cán bộ quản 
lý, giáo viên, 

Căn cứ thực tiễn và Luật 
Giáo dục năm 2019 

*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 

sách đặc thù); 

+ Giao Sở GD&ĐT thực 
hiện theo quy trình (từ 

Điều 112 đến Điều 115) để 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định theo Điều 116 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 

2015. 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Làm căn cứ để 
thực hiện chính 
sách ưu tiên, chế 
độ ưu đãi đối với 
cán bộ quản lý, 
giáo viên, học 

sinh trường trung 
học phổ thông 

chuyên và đối với 
học sinh đạt giải, 
giáo viên dạy bồi 
dưỡng học sinh 
đạt giải tại các 

trường phổ thông 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Phạm vi 
điều chỉnh: 
Toàn tỉnh. 

Đối tượng 
áp dụng: 

cán bộ quản 
lý, giáo 

viên, học 
sinh trường 
trung học 
phổ thông 
chuyên và 
đối với học 

sinh đạt 

Quy định 
chính sách 

ưu tiên, 
chế độ ưu 
đãi đối với 

cán bộ 
quản lý, 

giáo viên, 
học sinh 
trường 

trung học 
phổ thông 
chuyên và 

đối với 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Ngân sách 
tỉnh 

 X 



 3

học sinh 
trường trung 

học phổ 
thông chuyên 

và đối với 
học sinh đạt 

giải, giáo 
viên dạy bồi 
dưỡng học 

sinh đạt giải 
tại các trường 

phổ thông 
của tỉnh Đắk 

Nông 

của tỉnh Đắk 
Nông 

giải, giáo 
viên dạy 

bồi dưỡng 
học sinh đạt 
giải tại các 
trường phổ 
thông của 
tỉnh Đắk 

Nông 

học sinh 
đạt giải, 
giáo viên 
dạy bồi 

dưỡng học 
sinh đạt 

giải tại các 
trường 

phổ thông 
của tỉnh 

Đắk Nông 

3 
Nghị quyết 

quy định định 
mức, tiêu chí, 

nguyên tắc 
phân bổ vốn 
đầu tư công 

giai đoạn 
2021-2025 

Theo Luật Ngân sách nhà 
nước; Luật Đầu tư công 

2019 (Khoản 3, Điều 48). 
 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Làm căn cứ để 
phân bổ vốn đầu 
tư công giai đoạn 
2021-2025 (thay 
thế Nghị quyết số 

30/2015/NQ-
HĐND tỉnh) 

 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các chủ 
đầu tư sử 
dụng vốn 

đầu tư công 
giai đoạn 

2021-2025 
trên địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông 

Quy định 
định mức, 
tiêu chí, 
nguyên 
tắc phân 
bổ vốn 
đầu tư 

công giai 
đoạn 

2021-2025 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Ngân sách 
nhà nước 

×  

4 Nghị quyết 
quy định 

chính sách hỗ 
trợ đào tạo 

chương trình 
chất lượng 

cao trình độ 

- Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 
(khoản 1, Điều 6, quy định 

Sở Lao 
động – 

TB&XH 

Sở Lao động-
TB&XH đã tham 
mưu UBND tỉnh 
trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban 
hành Nghị quyết 
số 15/2014/NQ-

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 

Đối tượng: 
- Học sinh, 
sinh viên 
học tập 
chương 

trình chất 
lượng cao 

Quy định 
về mức hỗ 

trợ, 
nguyên 

tắc, 
phương 

thức, 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

- Ngân 
sách 

nhà nước; 
- Nguồn 
thu của 

các 
CSGDNN; 

 X 
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trung cấp, 
trình độ Cao 
đẳng và nhà 

giáo giáo dục 
nghề nghiệp 
tại các cơ sở 

giáo dục nghề 
nghiệp công 
lập trên địa 

bàn tỉnh Đắk 
Nông đến 
năm 2025 

UBND tỉnh: Xây dựng kế 
hoạch phát triển giáo dục 

nghề nghiệp của địa 
phương trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh và tổ 
chức thực hiện sau khi 

được phê duyệt). 
- Quyết định số 1363/QĐ-
TTg ngày 11/10/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung 
Đề án "Phát triển Trường 
cao đẳng chất lượng cao 

đến năm 2025" 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 

sách đặc thù); 
+ Giao Sở Lao động – 
TB&XH thực hiện theo 

quy trình (từ Điều 112 đến 
Điều 115) để UBND tỉnh 
xem xét, quyết định theo 
Điều 116 Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015. 
 

HĐND ngày 
16/7/2014 Quy 
định chính sách 

hỗ trợ đào tạo lao 
động kỹ thuật 

trình độ trung cấp 
nghề trở lên và 
giáo viên dạy 

nghề tại các cơ sở 
dạy nghề công lập 
trên địa bàn tỉnh 
Đăk Nông giai 

đoạn 2014-2020; 
đến năm 2020 
Nghị quyết số 
15/2014/NQ-

HĐND hết hiệu 
lực, đồng thời 
theo quy định 
hiện hành phải 

trình HĐND tỉnh 
ban hành Nghị 

quyết phù hợp để 
hỗ trợ đào tạo 

nguồn nhân lực 
chất lượng cao 

phục vụ phát triển 
KT-XH của tỉnh 
trong giai đoạn 

mới. 

quy 
định 

trình độ 
trung cấp, 
trình độ 

Cao đẳng 
(kể cả hình 
thức liên 

kết đào tạo) 
có đủ điều 
kiện, tiêu 

chuẩn theo 
quy định; 
- Cán bộ, 
viên chức 

và nhà giáo 
dục dục 

nghề nghiệp 
tham gia 
thực hiện 
công tác 
đào tạo 
chương 

trình chất 
lượng cao 
trình độ 

trung cấp, 
trình độ 

Cao đẳng 
đảm bảo 
các điều 
kiện, tiêu 

chuẩn theo 
quy định. 

nguồn 
kinh phí 
để hỗ trợ 
đào tạo 
chương 

trình chất 
lượng cao 
trình độ 

trung cấp, 
trình độ 

Cao đẳng 
và nhà 

giáo giáo 
dục nghề 
nghiệp tại 
các cơ sở 
giáo dục 

nghề 
nghiệp 

công lập 
trên địa 
bàn tỉnh 

Đắk Nông 
đến năm 

2025 

- Nguồn 
huy động 

khác. 
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Phạm vi 
điều chỉnh: 
Các cơ sở 
giáo dục 

nghề nghiệp 
công lập 
tỉnh Đắk 
Nông và 

các tổ chức, 
cá nhân có 
liên quan. 

5 

Nghị quyết 
thông qua 

Chương trình 
việc làm tỉnh 

Đắk Nông 
giai đoạn 

2021-2025 

' - Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 

19/6/2015; 
- Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015; 
- Bộ Luật Lao động ngày 

18/6/2012; 
- Nghị định số 

03/2014/NĐ-CP ngày 
16/01/2014 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Bộ Luật lao động về việc 

làm; 
- Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 
09/7/2015 của Chính phủ 

quy định chính sách hỗ trợ 
tạo việc làm và Quỹ Quốc 
gia về việc làm và các văn 

Sở Lao 
động – 

TB&XH 

- Giai đoạn 2021-
2025, Trung bình 
hàng năm dân số 
bước vào độ tuổi 
lao động và có 

nhu cầu việc làm 
của tỉnh khoảng 

8.000 người/năm, 
cộng với số lao 

động thất nghiệp, 
thiếu việc làm từ 
năm trước chuyển 
sang, số lao động 
dôi dư do sắp xếp 
lại doanh nghiệp, 
số lao động là bộ 
đội xuất ngũ, học 
sinh, sinh viên tốt 

nghiệp ở các 
trường Đại học, 
Cao đẳng, Trung 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Đối tượng: 
Các sở, ban, 
ngành liên 

quan và các 
huyện, thị 
xã, người 
lao động, 
các doanh 
nghiệp, cơ 
sở sản xuất 
kinh doanh 
trên địa bàn 

tỉnh. 
Phạm vi: 
Toàn tỉnh 

- Hỗ trợ 
vay vốn 
tạo việc 
làm từ 

Quỹ Quốc 
gia về việc 

làm và 
nguồn 

ngân sách 
địa 

phương ủy 
thác qua 

Chi nhánh 
Ngân 
hàng 

Chính 
sách xã 
hội tỉnh 
- Hỗ trợ 

người lao 
động đi 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

- Ngân 
sách 

nhà nước 
X  
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bản hướng dẫn. 
- Nghị định số 

74/2019/NĐ-CP ngày 
23/9/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Nghị định 

số 61/2015/NĐ-CP. 
- Thông tư số 27/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 
24/7/2015 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã 
hội về hướng dẫn thu thập, 
lưu trữ, tổng hợp thông tin 

thị trường lao động 
- Nghị quyết số 

33/2015/NQ-HĐND ngày 
10/12/2015 của HĐND 

tỉnh về thông qua Chương 
trình việc làm tỉnh Đăk 

Nông giai đoạn 2016-2020 
hết hiệu lực vào năm 2020. 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Hiện đề xuất xây dựng 
NQ này phù hợp với quy 
định tại Điều 13 Bộ luật 
Lao động năm 2012 và 

Điều 5 Nghị định số 
03/2014/NĐ-CP. Tuy 

nhiên, Bộ luật Lao động 
năm 2019 (có hiệu lực từ 
01/01/2021) không còn 

quy định về “Chương trình 
việc làm”. 

cấp chưa có việc 
làm thì số lao 
động cần giải 
quyết việc làm 

của tỉnh trong giai 
đoạn tới khoảng 

18.000 lượt 
người/năm. 

- Mặt khác, giải 
quyết việc làm 

còn thúc đẩy quá 
trình chuyển dịch 
cơ cấu lao động 
xã hội phù hợp 
với chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế 
trong thời kỳ 

công nghiệp hóa – 
hiện đại hóa đất 

nước, không 
ngừng nâng cao 
chất lượng và số 
lượng việc làm 

trên địa bàn tỉnh. 
Do đó, việc xây 
dựng, ban hành 

Chương trình Giải 
quyết việc làm 
tỉnh Đắk Nông 
giai đoạn 2021-

2025 là cần thiết, 
phù hợp với quy 

làm việc ở 
nước 
ngoài 

- Hỗ trợ 
Phát triển 
thị trường 
lao động 
- Hỗ trợ 
nâng cao 
năng lực, 

truyền 
thông và 
giám sát, 
đánh giá 
thực hiện 
Chương 

trình 
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+ Đề nghị giao Sở Lao 
động – TB&XH có văn 

bản xin ý kiến Bộ chủ quản 
về nội dung trên. Trường 
hợp có cơ sở để tiếp tục 

ban hành thì đăng ký sau. 

định của pháp luật 
và tình hình thực 

tiễn tại địa 
phương 

6 

Nghị quyết 
Quy định nội 
dung và định 
mức chi công 

tác tổ chức 
các kỳ thi 

tuyển dụng, 
nâng ngạch, 
thăng hạng 
công chức, 
viên chức 
tỉnh Đắk 

Nông 

Nghị định số 
161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ 
và Thông tư số 

03/2019/TT-BNV ngày 
14/5/2019 của Bộ Nội vụ 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị không đăng ký 
dự thảo này (vì theo quy 
định tại Điều 6 Thông tư 
số 228/2016/TT-BTC về 
phí tuyển dụng, dự thi… 

thì cơ quan nhà nước được 
bố trí trong dự toán và chi 
theo quy định hiện hành); 
+ Trường hợp Sở Nội vụ 
vẫn muốn có cơ chế đặc 

thù thì thực hiện theo quy 
trình (từ Điều 112 đến 

Điều 115) để UBND tỉnh 
xem xét, quyết định theo 
Điều 116 Luật Ban hành 

VBQPPL năm 2015. 

Sở Nội 
vụ 

Là căn cứ để thực 
hiện tuyển dụng, 

nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, 

viên chức 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Tổ chức 
hành chính, 
đơn vị sự 

nghiệp công 
lập 

Quy định 
nội dung 
và định 
mức chi 
công tác 
tổ chức 

các kỳ thi 
tuyển 
dụng, 
nâng 

ngạch, 
thăng 

hạng công 
chức, viên 
chức tỉnh 
Đắk Nông 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Ngân sách 
nhà nước 

 X 

7 Nghị quyết 
quy định 

chính sách 

Nghị quyết mang tính chất 
đặc thù theo quy định tại 

khoản 4 Điều 27 Luật Ban 
Sở Y tế 

Làm căn cứ để 
tiếp tục thực hiện 
và chi hỗ trợ thu 

Đảm 
bảo 

đúng 

1. Đối 
tượng thu 

Quy định 
chính sách 

thu hút, 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 

Ngân sách 
nhà nước 

 X 



 8

thu hút, đãi 
ngộ đối với 
bác sĩ, dược 
sĩ đại học và 
sau đại học 
về công tác 
tại các cơ 

quan, đơn vị 
y tế công lập 
trên địa bàn 
Đắk Nông, 
giai đoạn 

2021-2025 

hành văn bản QPPL năm 
2015 và Điều 30 Luật 

Ngân sách nhà nước ngày 
25/6/2015 

*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 

sách đặc thù); 
+ Giao Sở Y tế thực hiện 
theo quy trình (từ Điều 
112 đến Điều 115) để 

UBND tỉnh xem xét, quyết 
định theo Điều 116 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 

2015. 
 

hút, đãi ngộ bác 
sĩ, dược sĩ công 
tác tại tỉnh Đắk 

Nông 
Thu hút bác sĩ 
chính quy chất 

lượng cao là cơ sở 
để mở rộng và 

phát triển các dịch 
vụ y tế kỹ thuật 
cao đáp ứng yêu 
cầu phục vụ nhân 

dân trong tình 
hình mới, ngoài ra 

với chính sách 
này sẽ thu hút và 
góp phần cho các 

bác sĩ công tác 
gắn bó lâu dài với 
địa phương, vì thế 
việc tiếp tục thực 
hiện chính sách 
này là rất cần 

thiết 

trình tự, 
thủ tục 
và thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

hút 

Những 
người đã tốt 
nghiệp hệ 
chính quy 
các trường 

đại học 
trong và 

ngoài nước, 
(trừ các 

trường hợp 
được các cơ 

quan có 
thẩm quyền 
của tỉnh cử 
đi đào tạo; 
các bác sĩ, 

dược sĩ liên 
thông, cử 
tuyển) về 

công tác tại 
các cơ 

quan, đơn 
vị y tế công 
lập trên địa 

bàn tỉnh 
Đắk Nông), 
gồm: Bác sĩ 

y khoa, 
dược sĩ đại 

học; 

đãi ngộ 
đối với 
bác sĩ, 
dược sĩ 

đại học và 
sau đại 
học về 

công tác 
tại các cơ 
quan, đơn 

vị y tế 
công lập 
trên địa 
bàn Đắk 

Nông 

2020 
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Bác sĩ y 
khoa có 

trình độ sau 
đại học: 
Tiến sĩ, 
Thạc sỹ, 
Chuyên 

khoa cấp II, 
Chuyên 

khoa cấp I, 
Bác sĩ nội 
trú và định 

hướng 
chuyên 
khoa; 

2. Đối 
tượng đãi 

ngộ 

Những bác 
sĩ, dược sĩ 
có trình độ 
đại học và 
sau đại học 
đang công 
tác tại các 
cơ quan, 

đơn vị y tế 
công lập 

trên địa bàn 
tỉnh 
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8 Nghị quyết 
về chính sách 
hỗ trợ khuyến 

khích thực 
hiện xây 

dựng Khu 
dân cư nông 

thôn mới kiểu 
mẫu, vườn 
mẫu - rẫy 
mẫu trong 
xây dựng 
nông thôn 

mới 

- Căn cứ vào tình hình 
thực tế tại địa phương; 

*Ý kiến của Sở Tư pháp: 
+ Đề nghị chưa đăng ký 
dự thảo này (vì là chính 

sách đặc thù); 
+ Giao VPĐPNTM thực 
hiện theo quy trình (từ 

Điều 112 đến Điều 115) để 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định theo Điều 116 Luật 
Ban hành VBQPPL năm 

2015. 

Văn 
phòng 
Điều 
phối 
nông 

thôn mới 
tỉnh 

Sau gần 10 năm 
triển khai thực 

hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông 
thôn mới đến nay 

đã đạt được 
những kết quả rất 
tích cực, toàn tỉnh 
đã có 17 xã được 
Chủ tịch UBND 
tỉnh công nhận 
đạt chuẩn xã 

nông; tuy nhiên 
việc triển khai 

thực hiện chủ yếu 
mới dừng lại ở 

cấp xã, các xã sau 
khi đạt chuẩn vẫn 
chưa thật sự khởi 
sắc và bền vững, 
nhiều vấn đề bấp 
cập ở cấp thôn, 
bon, buôn, bản, 

cộng đồng dân cư 
vẫn chưa được 

giải quyết triệt để, 
xây dựng nông 
thôn mới chưa 
phát huy hết sự 
sáng tạo, năng 

động và tham gia 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các Khu 
dân cư, các 
vườn, rẫy 

trên địa bàn 
tỉnh 

Quy định 
mức hỗ 
trợ kinh 
phí trong 
thực hiện 
xây dựng 
Khu dân 
cư nông 
thôn mới 
kiểu mẫu 
và vườn 

mẫu - rẫy 
mẫu trong 
xây dựng 
nông thôn 

mới 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Ngân sách 
địa 

phương 

 X 
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tích cực của 
người dân. Vì vậy 
trong năm 2018 
UBND tỉnh đã 

ban hành Bộ tiêu 
chí xây dựng Khu 
dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu và 
Bộ tiêu chí vườn 
mẫu - rẫy mẫu để 
các địa phương tổ 

chức triển khai 
thực hiện. Do đó, 
để thực hiện hiệu 
quả 02 Bộ tiêu chí 
này và phát huy 
được sự năng 

động, tích cực của 
người dân tham 

gia xây dựng 
nông thôn mới thì 

việc ban hành 
Nghị quyết về 

chính sách hỗ trợ 
khuyến khích 
thực hiện xây 

dựng Khu dân cư 
nông thôn mới 
kiểu mẫu, vườn 
mẫu - rẫy mẫu 
trong xây dựng 

nông thôn mới là 
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hết sức cần thiết. 

09 

Nghị quyết 
thông qua 

Quy chế quản 
lý kiến trúc 

được lập cho 
các đô thị và 
điểm dân cư 
nông thôn 

của tỉnh Đắk 
Nông 

 

Khoản 4 Điều 14 Luật 
Kiến trúc 2019: 

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xây dựng quy chế quản lý 

kiến trúc và trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp thông 
qua trước khi ban hành; 
đối với quy chế quản lý 
kiến trúc của đô thị loại 
đặc biệt, đô thị loại I là 

thành phố trực thuộc trung 
ương thì phải có ý kiến 
thống nhất của Bộ Xây 

dựng” 
 

Sở Xây 
dựng 

Thể chế hóa 
Luật Kiến trúc 
2019 về trách 
nhiệm của địa 

phương 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Phạm vi: 
trên địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông 

Đối tượng: 
Cơ quan, tổ 

chức, cá 
nhân có liên 

quan  

Quy chế 
quản lý 

kiến trúc 
được lập 

cho các đô 
thị và 

điểm dân 
cư nông 
thôn của 
tỉnh Đắk 

Nông 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Ngân sách 
nhà nước 

x  

10 Nghị quyết 
quy định khu 
vực thuộc nội 

thành của 
thành phố, thị 
xã, thị trấn, 
khu dân cư 
không được 
phép chăn 
nuôi, quyết 
định vùng 
nuôi chim 

yến và chính 
sách hỗ trợ 

khi di dời cơ 

Điểm h, khoản 1, Điều 80 
về Trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân các cấp, Luật 
Chăn nuôi 2018 quy định: 
“Trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định khu 
vực thuộc nội thành của 

thành phố, thị xã, thị trấn, 
khu dân cư không được 

phép chăn nuôi, quyết định 
vùng nuôi chim yến và 
chính sách hỗ trợ khi di 
dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được 
phép chăn nuôi.” 

Sở Nông 
nghiệp 
và Phát 

triển 
nông 
thôn 

Thể chế hóa 
Luật Chăn nuôi 
2018 về trách 
nhiệm của địa 

phương 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Phạm vi: 
trên địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông 

Đối tượng: 
Tổ chức, cá 
nhân Việt 
Nam và tổ 
chức, cá 

nhân nước 
ngoài có 
liên quan 
đến  chăn 
nuôi trên 

địa bàn tỉnh 

Ban hành 
quy định 

cụ thể trên 
địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông về 

việc: 
- Khu vực 
thuộc nội 
thành của 
thành phố, 
thị xã, thị 
trấn, khu 
dân cư 
không 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Ngân sách 
nhà nước 

×  



 13

sở chăn nuôi 
ra khỏi khu 
vực không 
được phép 
chăn nuôi 

trên địa bàn 
tỉnh Đắk 

Nông 
 

 

 Đắk Nông. 

 

được phép 
chăn nuôi. 

- Quyết 
định vùng 
nuôi chim 

yến; 

- Chính 
sách hỗ 

trợ khi di 
dời cơ sở 
chăn nuôi 

ra khỏi 
khu vực 
không 

được phép 
chăn nuôi. 

11 Nghị quyết 
thông qua 

Bảng giá đất 
giai đoạn 

2020-2024 

Theo quy định tại Điều 
114 Luật Đất đai 2013 

(Chuyển từ nội dung đăng 
ký tại Kỳ họp thứ 9 của 

HĐND tỉnh sang) 

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

Làm căn cứ để 
tính tiền sử dụng 
đất đối với các 
trường hợp quy 

định tại  khoản 2 
Điều 114 Luật 
Đất đai 2013. 

 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Phạm vi 
điều chỉnh: 
toàn tỉnh 

Đối tượng 
áp dụng: 
Người sử 
dụng đất, 
cơ quan 

quản lý nhà 
nước về đất 

đai; cơ 
quan, tổ 
chức, cá 

nhân có liên 
quan. 

Quy định 
về bảng 
giá đất 

Kỳ họp 
bất 

thường 
của 

HĐND 
tỉnh 

(Quý I 
năm 

2020) 

Ngân sách 
nhà nước 

×  
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12 Nghị quyết 
quy định thời 
gian hưởng 
và mức trợ 

cấp tiền mua 
và vận 

chuyển nước 
ngọt và sạch 
cho phù hợp 
với tình hình 
cụ thể của 
những nơi 
thiếu nước 

ngọt và sạch 
tại tỉnh Đắk 

Nông 

- Do Sở Tư pháp chủ động 
đề xuất theo khoản 3 Điều 

7 Nghị định số 
76/2019/NĐ-CP ngày 

08 tháng 10 năm 2019 về 
chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, 
người lao động và người 
hưởng lương trong lực 

lượng vũ trang công tác ở 
vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn: 
“3. Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung 
ương xác định vùng thiếu 
nước ngọt và sạch theo 

mùa trình Hội đồng nhân 
dân cùng cấp quyết định 
thời gian hưởng và mức 
trợ cấp tiền mua và vận 

chuyển nước ngọt và sạch 
cho phù hợp với tình hình 
cụ thể của những nơi thiếu 
nước ngọt và sạch tại địa 
phương. Đối với người 

hưởng lương trong Quân 
đội nhân dân, Công an 

nhân dân và Ban Cơ yếu 
Chính phủ thực hiện theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 

Công an”. 

Sở Nội 
vụ (vì 
chính 

sách do 
Bộ Nội 
vụ tham 
mưu CP 

ban 
hành) 

Cụ thể hóa chính 
sách Trung ương 
tại địa phương 

Đảm 
bảo 
đúng 

trình tự, 
thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Đối tượng 
được quy 
định tại 

Điều 2 Nghị 
định số 

76/2019/NĐ-
CP công tác 
ở vùng có 
điều kiện 

kinh tế - xã 
hội đặc biệt 

khó khăn 
thiếu nước 

ngọt và 
sạch theo 
mùa được 

trợ cấp tiền 
mua và vận 

chuyển 
nước ngọt 
và sạch để 

phục vụ nhu 
cầu sinh 

hoạt hàng 
ngày 

Quy định 
thời gian 
hưởng và 
mức trợ 
cấp tiền 
mua và 

vận 
chuyển 

nước ngọt 
và sạch 
cho phù 
hợp với 

tình hình 
cụ thể của 
những nơi 
thiếu nước 

ngọt và 
sạch 

tại tỉnh 
Đắk Nông 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Ngân sách 
nhà nước 

×  
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- Thực hiện theo khoản 1 
Điều 27 Luật Ban hành 
VBQPPL năm 2015. Đề 
nghị thành viên UBND 

tỉnh xem xét, thảo luận để 
thống nhất. 

13 Nghị quyết 
Sửa đổi, bổ 
sung Nghị 
quyết số 

07/2018/NQ-
HĐND ngày 

02/8/2018 
của HĐND 

tỉnh ban hành 
Quy định 
phân cấp 

thẩm quyền 
quyết định 
trong việc 
quản lý, sử 
dụng tài sản 
công thuộc 

phạm vi quản 
lý của tỉnh 
Đắk Nông 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công năm 2017; 

- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 
152/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Và một số văn bản khác. 

 Sở Tài 
chính 

Sửa đổi, bổ sung 
để phù hợp với 

tình hình thực tế 
tại địa phương. 

 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các cơ 
quan, tổ 

chức, đơn 
vị và cá 

nhân có liên 
quan đến 

quản lý, sử 
dụng tài sản 

công trên 
địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 

Sửa đổi, 
bổ sung 
một số 

điều của 
Quy định 
phân cấp 

thẩm 
quyền 

quyết định 
trong việc 
quản lý, 
sử dụng 
tài sản 
công 
thuộc 

phạm vi 
quản lý 
của tỉnh 

Đắk Nông 
ban hành 
kèm theo 

Nghị 
quyết số 
07/2018/ 

NQ-
HĐND 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Ngân sách 
nhà nước 

x 
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ngày 
02/8/2018 

của 
HĐND 

tỉnh  

14 
Nghị quyết 

quy định mức 
chi thực hiện 
công tác thăm 
dò, khai quật 
khảo cổ, từ 
nguồn ngân 

sách nhà 
nước trên địa 
bàn tỉnh Đắk 

Nông 

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 
67/2019/TT-BTC ngày 
23/9/2019 của Bộ Tài 
chính về quy định nội 

dung và mức chi thực hiện 
công tác thăm dò, khai 
quật khảo cổ từ nguồn 
ngân sách nhà nước 

 

Sở Tài 
chính 

Đảm bảo điều 
chỉnh và áp dụng 
phù hợp trên địa 

bàn tỉnh 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các cơ 
quan, tổ 
chức, cá 

nhân có liên 
quan đến 
công tác 
thăm dò, 
khai quật 

khảo cổ từ 
nguồn 
NSNN 

Quy định 
mức chi 
thực hiện 
công tác 
thăm dò, 
khai quật 
khảo cổ, 
từ nguồn 
ngân sách 
nhà nước 
trên địa 
bàn tỉnh 

Đắk Nông 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Nguồn 
NSNN và 
nguồn vốn 
huy động 
hợp pháp 
khác từ 
các tổ 

chức, cá 
nhân 

x 

 

15 

Nghị quyết 
ban hành Quy 
định mức thu, 

quản lý, sử 
dụng các loại 

phí, lệ phí 
trên địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông 

Thông tư 85/209/TT-BTC 
của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của 
HĐND tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 

 

Sở Tài 
chính 

Phù hợp với tình 
hình thực tế tại 

địa phương và các 
quy định mới của 
Trung ương  về 

phí, lệ phí 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Tổ chức, cá 
nhân thuộc 
đối tượng 
nộp phí, lệ 
phí và các 
cơ quan có 
liên quan 

trên địa bàn 
tỉnh Đắk 

Nông 

Ban hành 
Quy định 
mức thu, 

quản lý và 
sử dụng 

các khoản 
phí, 

lệ phí 
thuộc 
thẩm 
quyền 

quyết định 
của Hội 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Nguồn 
NSNN và 
nguồn vốn 
huy động 
hợp pháp 
khác từ 
các tổ 

chức, cá 
nhân 

x 
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đồng nhân 
dân tỉnh 

Đắk Nông 

16 

Nghị quyết 
quy định định 
mức, và mức 
chi  quà tặng, 

chúc thọ, 
mừng thọ 
người cao 

tuổi trên địa 
bàn tỉnh Đắk 

Nông 

Thông tư 96/2018/TT-
BTC ngày 18/10/2018 của 
Bộ Tài chính về quy định 
quản lý và sử dụng kinh 

phí chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho người lao động tại 
nơi cư trú, chúc thọ, mừng 

thọ, ưu đãi tín dụng và 
biểu dương khen thưởng 

người cao tuổi 

Sở Tài 
chính 

Khuyến khích, 
động viên, biểu 

dương, khen 
thưởng người cao 

tuổi 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Người cao 
tuổi là công 

dân việt 
nam đủ 60 
tuổi trở lên 
và cơ quan, 
đơn vị, tổ 
chức được 
giao nhiệm 

vụ thực 
hiện chính 
sách chăm 

sóc sức 
khỏe ban 
đầu cho 

người cao 
tuổi 

Quy định 
định mức, 

và mức 
chi  quà 

tặng, chúc 
thọ, mừng 
thọ người 
cao tuổi 
trên địa 
bàn tỉnh 

Đắk Nông 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Nguồn 
ngân sách 

tỉnh, 
nguồn vận 
động tài 
trợ các tổ 
chức và cá 
nhân trong 
và ngoài 
nước và 

các nguồn 
huy động 
hợp pháp 
khác theo 
quy định 
của pháp 

luật 

x 

 

17 Nghị quyết 
Quy định 
phân cấp 

nguồn thu, 
nhiệm vụ chi 
giữa các cấp 

ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông giai 

đoạn 2021-
2025 

Khoản 3, Điều 9, Luật 
NSNN năm 2015 

 

Sở Tài 
chính 

Nhằm đảm bảo sự 
cân đối trong điều 

hành thu, chi 
ngân sách các 

ngành, các cấp, 
tăng cường kỹ 

luật, kỹ cương tài 
chính. 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các đơn vị 
sử dụng 

ngân sách 
trên địa bàn 

tỉnh 

Quy định 
phân cấp 

nguồn thu, 
nhiệm vụ 
chi giữa 
các cấp 

ngân sách 
tỉnh Đắk 
Nông giai 

đoạn 
2021-2025 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Nguồn 
NSNN 

x 
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18 
Nghị quyết 

quy định tỷ lệ 
phần trăm 

(%) phân chia 
các khoản thu 

phân chia 
giữa ngân 

sách các cấp 
tỉnh Đắk 
Nông giai 

đoạn 2021-
2025 

Điểm d, Khoản 9, Điều 30 
và Khoản 2 Điều 39, Luật 

NSNN năm 2015 

 

 

Sở Tài 
chính 

Thiết lập khung 
pháp lý đầy đủ,  

đồng bộ phù hợp 
với quy định Luật 

ngân sách nhà 
nước 2015, nâng 
cao tính chủ động 

các cấp chính 
quyền địa 

phương, cân đối 
lại nguồn thu phù 
hợp với nhiệm vụ 
chi từng cấp ngân 

sách 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các đơn vị 
sử dụng 

ngân sách 
trên địa bàn 

tỉnh 

Quy định 
tỷ lệ phần 
trăm (%) 
phân chia 
các khoản 
thu phân 
chia giữa 
ngân sách 
các cấp 

tỉnh Đắk 
Nông giai 

đoạn 
2021-2025 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Nguồn 
NSNN 

x 

 

19 Nghị quyết 
ban hành Quy 

định về 
nguyên tắc, 
tiêu chí và 
định mức 

phân bổ dự 
toán chi 

thường xuyên 
ngân sách 
tỉnh Đắk 

Nông năm 
2021 

Điểm e, Khoản 9, Điều 30 
Luật NSNN năm 2015 

 
 

Sở Tài 
chính 

Nhằm nâng cao 
tính chủ động và 
trách nhiệm các 
cấp các ngành 

trong việc quản 
lý, sử dụng ngân 

sách 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Các đơn vị 
sử dụng 

ngân sách 
trên địa bàn 

tỉnh 

Quy định 
về nguyên 
tắc, tiêu 
chí và 

định mức 
phân bổ 
dự toán 

chi thường 
xuyên 

ngân sách 
tỉnh Đắk 

Nông năm 
2021 

Kỳ họp 
tháng 

12 năm 
2020 

Nguồn 
NSNN 

x 

 

20 Nghị quyết 
quy định việc 

quản lý, sử 
dụng kinh phí 

Điều 10 Thông tư 
75/2019/TT-BTC 

 

Sở Tài 
chính 

Quy định quản lý 
kinh phí sự 

nghiệp thực hiện 
hoạt động khuyến 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

Cơ quan, 
đơn vị tổ 
chức sử 

dụng kinh 

Quy định 
việc quản 

lý, sử 
dụng kinh 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Nguồn 
ngân sách 
nhà nước 
và nguồn 

x 
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sự nghiệp từ 
nguồn ngân 

sách nhà 
nước thực 
hiện hoạt 

động khuyến 
nông 

 nông theo quy 
định tại Nghị định 
83/2018/NĐ-CP 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

phí từ ngân 
sách nhà 
nước để 

thực hiện 
nhiệm vụ 
khuyến 
nông 

phí sự 
nghiệp từ 

nguồn 
ngân sách 
nhà nước 
thực hiện 
hoạt động 

khuyên 
nông 

kinh phí 
hợp pháp 

khác 

21 Nghị quyết 
quy định nội 
dung, mức 

chi cho công 
tác hỗ trợ nạn 

nhân, nội 
dung và mức 
chi chế độ hỗ 
trợ nạn nhân 
quy định tại 
Nghị định số 
09/2013/NĐ-
CP ngày 11 

tháng 01 năm 
2013 của 

Chính phủ 
quy định chi 
tiết thi hành 
một số điều 

của Luật 
phòng, chống 

mua bán 

Thực hiện quy định tại 
khoản 3 Điều 7 Thông tư 

số 84/2019/TT-BTC  

Sở Tài 
chính 

Hỗ trợ nạn nhân, 
nội dung và mức 
chi chế độ hỗ trợ 

nạn nhân quy 
định tại Nghị định 
số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11 tháng 
01 năm 2013 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 

hành một số điều 
của Luật phòng, 
chống mua bán 

người 

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Cơ quan, tổ 
chức, cá 

nhân có liên 
quan 

Quy định 
mức chi 
cho công 
tác hỗ trợ 
nạn nhân, 
nội dung 
và mức 

chi chế độ 
hỗ trợ nạn 
nhân quy 
định tại 

Nghị định 
số 

09/2013/N
Đ-CP 

ngày 11 
tháng 01 

năm 2013 
của Chính 

phủ 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Nguồn 
ngân sách 
nhà nước 
và nguồn 
kinh phí 
hợp pháp 

khác 

x 
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người 

22 

Nghị quyết 
quy định mức 
chi cho công 
tác theo dõi, 
đánh giá bộ 
chỉ số nước 
sạch và vệ 
sinh môi 

trường nông 
thôn; kiểm 

tra, đánh giá 
chất lượng 
nước tại hộ 

gia đình vùng 
nguồn nước 
bị ô nhiễm 
trên địa bàn 

tỉnh Đắk 
Nông 

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 
số 08/2019/TT-BTC về 
Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 
43/2017/TT-BTC quy định 
về quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện 
Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2016-
2020: “Điều 6c. Nội dung 

chi, mức chi 

1. Nội dung chi 

Công tác theo dõi, đánh 
giá bộ chỉ số nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông 
thôn; kiểm tra, đánh giá 

chất lượng nước tại hộ gia 
đình vùng nguồn nước bị ô 

nhiễm. 

2. Mức chi: UBND cấp 
tỉnh trình Hội đồng nhân 
dân quy định mức chi cụ 

thể để thực hiện” 

Sở Tài 
chính 

Cụ thể hóa văn 
bản Trung ương  

Đảm 
bảo 

đúng 
trình tự, 

thẩm 
quyền 
theo 
quy 
định 

Cơ quan, tổ 
chức, cá 

nhân có liên 
quan 

Quy định 
mức chi 
cho công 
tác theo 

dõi, đánh 
giá bộ chỉ 
số nước 

sạch và vệ 
sinh môi 
trường 

nông thôn; 
kiểm tra, 
đánh giá 

chất lượng 
nước tại 
hộ gia 

đình vùng 
nguồn 

nước bị ô 
nhiễm 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Nguồn 
ngân sách 
nhà nước 

x 

 

23 Nghị quyết 
quy định về 
cơ chế thúc 

đẩy tập trung 

Điểm b khoản 1 Điều 19 
Nghị định số 57/2018/NĐ-

CP 
*Ý kiến của Sở Tư pháp: 

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa xác định theo Danh 
mục ban hành kèm theo Công văn số 14/STNMT-VP 

ngày 03/01/2020. Đề nghị xác định lại cụ thể 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 
2020 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường chưa xác định theo 
Danh mục ban hành kèm 

theo Công văn số 
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đất đai, tạo 
quỹ đất để 

thu hút doanh 
nghiệp, hộ 
gia đình, cá 
nhân đầu tư 

vào nông 
nghiệp, nông 
thôn trên địa 
bàn tỉnh Đắk 

Nông 

+ Hiện đề xuất xây dựng 
NQ này phù hợp với quy 
định tại điểm b khoản 1 
Điều 19 Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP. Tuy 

nhiên, hiện nay Bộ 
TN&MT đang tham mưu 

CP xây dựng dự thảo Nghị 
định quy định về tập trung, 
tích tụ đất đai cho sản xuất 

nông nghiệp. 
+ Đề nghị cân nhắc chờ 
NĐ của CP ban hành để 
bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ. 

14/STNMT-VP ngày 
03/01/2020. Đề nghị xác 

định lại cụ thể 
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